
Stt SBD Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh
Điểm trắc 

nghiệm

Điểm 

Thực 

hành

Kết quả

1 K20321002 Lê Văn Châu 04/04/1987 Thanh Hoá 7,00 7,50 Đạt

2 K20321003 Lương Thị Thu Chúc 09/11/1987 Đắk Lắk 8,50 6,50 Đạt

3 K20321004 Nhữ Thị Dung 07/07/1981 Thanh Hóa 5,00 7,50 Đạt

4 K20321005 Phạm Bảo Đại 22/03/1997 Lâm Đồng 8,75 7,50 Đạt

5 K20321006 Trần Văn Hải 09/04/1983 Nghệ An 7,25 6,50 Đạt

6 K20321007 Nguyễn Thị Huyến 01/01/1984 Thái Bình 6,75 6,50 Đạt

7 K20321008 Lê Văn Hưng 14/02/1979 Hà Nội 8,25 6,50 Đạt

8 K20321009 Trương Quốc Hưng 25/03/1975 Nghệ An 6,25 8,00 Đạt

9 K20321010 Nguyễn Khắc Nam 02/02/1989 Thanh Hóa 6,75 6,00 Đạt

10 K20321011 H' Nữ 15/05/1983 Đăk Lăk 7,75 6,00 Đạt

11 K20321012 Nguyễn Đức Nguyên 05/03/1985 Hà Tĩnh 7,25 6,50 Đạt

12 K20321014 Trần Quốc Phúc 01/06/1992 Ninh Bình 7,00 7,00 Đạt

13 K20321016 K Tang 06/10/1991 Đăk Nông 5,25 7,50 Đạt

14 K20321017 Võ Đức Thanh 25/12/1990 Ninh Thuận 9,50 6,00 Đạt

15 K20321018 Nguyễn Đức Thành 23/04/1978 Nghệ An 6,00 8,00 Đạt

16 K20321020 Phạm Viết Trung 10/12/1991 ĐăK Lăk 7,50 8,00 Đạt

17 K20321021 Lê Cẩm Vân 24/07/1997 Hà Tĩnh 7,00 7,50 Đạt

18 K20321023 Phạm Thị Kiều  Diễm 26/06/1992 Bình Phước 9,50 8,50 Đạt

19 K20321024 Nguyễn Thị Dung 04/08/1994 Hà Tĩnh 7,25 8,50 Đạt

20 K20321025 Hoàng Thị Duyên 26/05/1988 Thái Bình 6,25 7,50 Đạt

21 K20321027 Lương Ngọc Hiếu 02/03/1982 Đắk Nông 6,25 6,00 Đạt

22 K20321028 Lâm Thị Thu Hồng 21/12/1988 Đăk Lăk 5,25 6,00 Đạt

23 K20321029 K' Krềng 10/10/1988 Đắk Nông. 7,75 5,50 Đạt

24 K20321030 Vũ Thị Nguyệt Nga 24/11/1981 Nam Định 7,25 5,50 Đạt

25 K20321031 Vũ Thị Ngọ 06/10/1990 Nghệ An 8,25 5,50 Đạt

26 K20321033 Phạm Thị Mai Phương 12/09/1990 Đăk Lăk 6,00 6,50 Đạt

27 K20321034 Y Sáp 28/02/1985 Đắk Nông 7,75 5,50 Đạt

28 K20321035 Trần Văn Tâm 02/07/1983 Hải Dương 6,50 5,50 Đạt

29 K20321036 Bùi Thị Thỏa 24/06/1986 Hải Dương 7,75 6,50 Đạt

30 K20321037 Phạm Thị Thúy 21/04/1992 Ninh Bình 7,25 7,50 Đạt

31 K20321038 Phạm Thị Uyên 17/05/1987 Thanh Hóa 5,75 6,50 Đạt

32 K20321039 Nguyễn Thị Bích Vân 09/10/1988 Quảng Nam 5,75 6,50 Đạt

33 K20321040 Trần Thị Ngọc Sương 28/08/1980 Đắk Nông 7,50 5,00 Đạt

- Danh sách này có 33 thí sinh. Trong đó:

 + Số thí sinh Đạt là: 33 thí sinh.

 + Số thí sinh Không đạt là: 0 thí sinh.
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